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	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ TÀI CHÍNH

Số:          /BC-STC
"Dự thảo"
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


Bắc Giang, ngày     tháng 8 năm 2023


BÁO CÁO

Đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động và nghiên cứu hồ sơ, xét xử các vụ án đối với hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, hội thẩm Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, 
giai đoạn 2024 - 2026


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;
Trên cơ sở Báo cáo số 765-/BC-TA ngày 14/8/2023 và Báo cáo số 787/BC-TA ngày 14/8/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, Sở Tài chính báo cáo đánh giá tác động của chính sách về xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí hoạt động và nghiên cứu hồ sơ, xét xử các vụ án đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 – 2026 như sau:
I. XÁC ĐỊNH  VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Ở nước ta, bản chất dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân không chỉ thể hiện ở việc các công chức tư pháp tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, mà còn thể hiện ở việc huy động quần chúng nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử, góp phần thực thi và bảo vệ công lý. Bằng kinh nghiệm, hiểu biết và kiến thức của mình, Hội thẩm nhân dân mang đến phiên tòa những quan niệm đạo đức chung của xã hội, sự nhận xét, đánh giá của Nhân dân về hành vi phạm tội, tính chất của các tranh chấp theo lẽ phải và công bằng.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, các loại tội phạm, tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cũng có chiều hướng gia tăng. Tính bình quân năm 2015, Tòa án hai cấp thụ lý khoảng 6.000 vụ việc các loại, đến năm 2022 đã thụ lý khoảng 9.000 vụ việc các loại. Nhiệm vụ được giao cho Tòa án hai cấp ngày càng nhiều, số lượng các vụ việc phải thụ lý, giải quyết tăng cao, trong khi đó phải thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. 
Hội thẩm nhân dân có vị trí quan trọng, được Hiến pháp và các luật liên quan ghi nhận, có nhiệm vụ xét xử các vụ án sơ thẩm, ngang quyền Thẩm phán nhưng cơ chế quản lý hiện tại chưa chặt chẽ; cơ cấu tổ chức đơn giản, hoạt động theo hình thức tự quản. Chế độ, chính sách, trang thiết bị, phương tiện làm việc không có hoặc nếu có nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Trình độ, năng lực, kỹ năng xét xử của một số Hội thẩm nhân dân còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phối hợp giữa Tòa án nhân dân với đoàn Hội thẩm nhân dân và các cơ quan chức năng còn hạn chế. Nhận thức của hệ thống chính trị và người dân về đội ngũ Hội thẩm nhân dân, về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Hội thẩm nhân dân còn hạn chế; cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác hội thẩm nhân dân.
Trước tình hình đó, ngày 24/7/2023 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã ban hành Đề án số 16-ĐA/BCĐ về “Nâng cao chất lượng công tác hội thẩm nhân dân và hoạt động của các đoàn hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2026”,  việc ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng công tác hội thẩm nhân dân và hoạt động của các Đoàn hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023 - 2026 là hết sức cần thiết; qua đó góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
2.1. Mục tiêu tổng thể

Hoàn thiện tiêu chí, định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Hội thẩm nhân dân nhằm nâng cao chất lượng công tác hội thẩm nhân dân và hoạt động của các Đoàn hội thẩm nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Thông qua việc hỗ trợ kinh phí nhằm động viên, khuyến khích Hội thẩm nhân dân tâm huyết, gắn bó, cống hiến nhiều hơn trong công tác nghiên cứu, xét xử các vụ việc, vụ án. Tạo ra cơ chế thu hút nhân lực có trình độ cao tham gia làm Hội thẩm nhân dân.

II. NỘI DUNG, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Mức hỗ trợ kinh phí cho Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, thành phố tham gia nghiên cứu và xét xử.

1.1. Xác định vấn đề bất cập
Định mức chi bồi dưỡng của chính sách hiện nay, Hội thẩm nhân dân chỉ được hưởng chế độ bồi dưỡng phiên tòa với mức 90.000đồng/ngày nghiên cứu hồ sơ hoặc xét xử (theo Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ) được xây dựng trên nền tảng tiền lương cơ sở là 1,05 triệu đồng; đến nay tiền lương cơ sở đã được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng, một số chế độ chi tiêu được điều chỉnh tăng (như chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí,…) và tăng giá một số mặt hàng thiết yếu. Trong khi đó, chế độ bồi dưỡng cho Hội thẩm nhân dân không được điều chỉnh tăng trong suốt giai đoạn 2012 – 2023, dẫn đến việc bảo đảm chế độ cho Hội thẩm nhân dân là lao động chất xám, có tích lũy kiến thức từ nhiều năm công tác là chưa tương xứng. Vì vậy, việc xem xét, định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh là cần thiết.

1.2. Mục tiêu giải quyết

- Nhằm khắc phục bất cập của chính sách (hiện nay, Hội thẩm nhân dân chỉ được hưởng chế độ bồi dưỡng phiên tòa với mức 90.000đồng/ngày nghiên cứu hồ sơ hoặc xét xử theo Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ); qua đó bù đắp một phần công sức của đội ngũ Hội thẩm nhân dân trong nghiên cứu, xét xử các vụ việc, vụ án. Tương xứng với yêu cầu công việc và vị trí, vai trò người Hội thẩm nhân dân là lao động chất xám, có tích lũy kiến thức từ nhiếu năm công tác mới tạo nên năng lực nghiên cứu hồ sơ, áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử sơ thẩm.

- Thông qua việc hỗ trợ kinh phí nhằm động viên, khuyến khích các vị Hội thẩm nhân dân tâm huyết, gắn bó, cống hiến nhiều hơn trong công tác nghiên cứu, xét xử các vụ việc, vụ án. Tạo ra cơ chế thu hút nhân lực có trình độ cao tham gia làm Hội thẩm nhân dân.

1.3. Giải pháp

Căn cứ vào tính chất vụ, việc; số lượng vụ án giải quyết, xét xử qua các năm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh cấp tỉnh và cấp huyện. Mỗi đơn vị sẽ được đề xuất hỗ trợ kinh phí hoạt động khác nhau nhằm đảm bảo tương xứng với yêu cầu công việc và vị trí công tác của Hội thẩm nhân dân. Cụ thể:
 Đối với Hội thẩm nhân dân cấp tỉnh tham gia nghiên cứu và xét xử:

Với mức hỗ trợ cho Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp tỉnh tham gia nghiên cứu và xét xử: 200.000 đồng/01 người/01 vụ án. 

Dự kiến số vụ án có Hội thẩm nhân dân tham gia (dự kiến): 800 vụ
/năm (tính chung 02 Hội thẩm tham gia xét xử một vụ). Dự toán kinh phí hỗ trợ 01 năm (800 vụ * 200.000 đồng/01 người * 02 người/vụ) = 320.000.000 đồng.

Tổng số Hội thẩm nhân dân cấp tỉnh là 26 người, bình quân mỗi năm mỗi người sẽ được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu và xét xử: 320.000.000/26 = 12.307.692 đồng.

Đối với Hội thẩm nhân dân cấp huyện tham gia nghiên cứu và xét xử:

- Mức hỗ trợ cho Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện tham gia nghiên cứu và xét xử: 150.000 đồng/01 người/01 vụ án. 
Dự kiến số vụ án có Hội thẩm nhân dân tham gia (dự kiến): 2.700 vụ
/năm (tính chung 02 Hội thẩm tham gia xét xử một vụ). Dự toán kinh phí hỗ trợ 01 năm (2.700 vụ * 150.000 đồng/01 người * 02 người/vụ) = 810.000.000 đồng.

Tổng số Hội thẩm nhân dân cấp huyện là 202 người, bình quân mỗi năm mỗi người sẽ được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu và xét xử: 810.000.000/202 = 4.009.900 đồng.

1.4. Đánh giá tác động của giải pháp 

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra trong Đề án số 16-ĐA/BCĐ ngày 24/7/2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí giúp nâng cao chất lượng công tác hội thẩm nhân dân và hoạt động của các Đoàn hội thẩm nhân dân, qua đó nâng cao chất lượng xét xử, tăng cường sự giám sát của Nhân dân đối với hoạt động tư pháp; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh; tạo ra những tác động tích cực đối với sự phát triển của xã hội, tăng cường niềm tin của xã hội đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan tư pháp.

2. Hỗ trợ kinh phí sơ kết, tổng kết cho Đoàn hội thẩm nhân dân
2.1. Xác định vấn đề bất cập
Hiện nay, Đoàn hội thẩm nhân dân được tổ chức và hoạt động theo Nghị quyết số 1213/2016/UBTVQH13 ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIII, trong đó có quy định về trách nhiệm của Đoàn hội thẩm trong công tác tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ hằng năm, tuy nhiên do kinh phí hoạt động cho công tác này không có nên việc tổ chức các buổi sơ kết, tổng kết còn rất sơ sài mang tính hình thức.

Hằng năm, Tòa án nhân dân cấp tỉnh tỉnh trích kinh phí hoạt động của đơn vị chi tổ chức tập huấn, giải quyết phụ cấp, trang phục, sổ sách cho Hội thẩm nhân dân; tuy nhiên cũng chưa có nguồn kinh phí cho Đoàn hội thẩm hoạt động thường xuyên, dẫn đến hoạt động của Đoàn hội thẩm còn thiếu chặt chẽ, đoàn kết trong nội bộ.

2.2. Mục tiêu giải quyết

Bổ sung kinh phí hoạt động cho Đoàn hội thẩm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các Đoàn hội thẩm nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

2.3. Giải pháp
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của  Đoàn hội thẩm nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Do đó, cần thiết phải hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, học tập kinh nghiệm cho Đoàn hội thẩm nhân dân. Cụ thể:
Hỗ trợ kinh phí sơ kết, tổng kết hằng năm: Dự trù kinh phí (02 ngày)  = 167.040.000đ. 

Tổng số Hội thẩm nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là 228 người, bình quân hàng năm mỗi người sẽ được hỗ trợ kinh phí sơ kết, tổng kết, học tập kinh nghiệm: 167.040.000/228 = 732.630 đồng.

2.4. Đánh giá tác động của giải pháp

Việc cấp kinh phí sơ kết, tổng kết cho Đoàn hội thẩm nhân dân sẽ khắc phục được hạn chế, bất cập đã nêu ở trên. Đồng thời thể hiện sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền đối với công tác tư pháp nói chung và hoạt động của đội ngũ Hội thẩm nhân dân nói riêng qua đó góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

3. Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách hàng năm và cả giai đoạn
- Hàng năm: Kinh phí hỗ trợ hai cấp mỗi năm = 320.000.000đ + 810.000.000đ + 167.040.000đ =  1.297.040.000 đồng (Một tỷ, hai trăm chín mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng).

- Cả giai đoạn: Kinh phí hỗ trợ cả giai đoạn 2024-2026 (03 năm) = 1.297.040.000 * 3 = 3.891.120.000 đồng (Ba tỷ, tám trăm chín mươi mốt triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng).
III. Ý KIẾN THAM VẤN
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, Sở Tài chính là cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở Tài chính đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý báo cáo đánh giá tác động và các tài liệu liên quan.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Sau khi Nghị quyết này được ban hành:

UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố  căn cứ để xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách ở địa phương năm 2024-2026.

Hội đồng nhân dân, các ban của HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Kiểm toán nhà nước và các Đại biểu HĐND theo quy định của trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Sở Tài chính xin báo cáo UBND tỉnh./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc, các PGĐ Sở;

- Lưu VT, QLNS.
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hiếu


� Trong 03 năm gần đây, số vụ án sơ thẩm có Hội thẩm nhân dân tham gia nghiên cứu, xét xử (thống kê toàn tỉnh) như sau, năm 2020: 3.906 vụ; năm 2021: 3.151 vụ; năm 2022: 3.246 vụ. Bình quân 3.434 vụ/ năm.


� Trong 03 năm gần đây, số vụ án sơ thẩm có Hội thẩm nhân dân tham gia nghiên cứu, xét xử (thống kê toàn tỉnh) như sau, năm 2020: 3.906 vụ; năm 2021: 3.151 vụ; năm 2022: 3.246 vụ. Bình quân 3.434 vụ/ năm.








